
UBND TÌNH KON TUM CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨAV1ỆT NAM
HỘI ĐỒNG ĐẨU GIÁ QSD ĐÁT Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

HĐĐGQSĐĐ Kon Tum, ngày 12 thủng 02 năm 2015

THÔNG BÁO
đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk 

thành phố Kon Tum, tình Kon Tum (đọl 2 năm 2015).

đồng đấu giá quyền sừ dụng đất được thành lập theo Quyết định số 
483/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Chù tịch UBND tinh Kon*Tum, Thông bao bán 
đau giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phổ 
Kon Tum, tinh Kon 1'um, gồm các lô đất như sau:

- Đất ở: Bao gồm 110 thửa. Trong đó:
+ Đất ờ biệt thự lô phố: 21 thửa(Lô BT1:06 thửa; Lô BT2:08 thửa; Lô 

BT5:07 thửa); 
+ Đất ở biệt thự cao cấp: 19 thửa(Lô BTCC1:03 thửa; Lô BTCC2:06 

thửa; Lô BTCC3.03 thửa; Lô BTCC9:07 thửa); 
+ Đất ở ghép hộ: 70 thửa (Lô GHI :37 thửa; Lô GH2:33 thử a;).

- Đất dịch vụ thương mại: 08 lô.
2. Diện tích các thửa đất và giá khởi điểm:
- Đất ở: Diện tích từ 162m2 đến 476m2/thửa có giá khởi điểm cho từng thửa đất 

từ 411,4 triệu đến 2,051 tỷ đồng.
- Đất dịch vụ thương mại: Diện tích từ 1.555m2 đến 3.134m2/lô cỏ giá khởi 

điểm từ 4,337 tỷ đến 8,591 tỷ đồng.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Địa điểm niêm yết công khai việc bán đấu giá:
- Tại trang thông tin điện tử của: UBND tỉnh Kon Tum và các Sở, Ban ngành 

thuộc tinh, ƯBND các huyện, thành phố;
- Tại ủ y  ban nhân dân phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum: số  54 đường Đặng 

Tiến Đông, TP Kon Tum;
- Tại Khách Sạn Đăk Bla, TP Kon Tum: số  02 đường Phan Đình Phùng, TP Kon

Tum.
- Tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP Kon Tum;
4. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
- Địa điểm:

+ Tại Khách Sạn Đăk Bla, TP.Kon Tum: số  02 đường Phan Đình Phùng,
TP.Kon Tum.

+ Tại Văn phòng Sở Tài chính tinh Kon Tum: số  92 đường Phan Chu 
Trinh, TP.Kon Tum.

+ Tại Phòng Tài nguyên & Môi trường các huyện, thành phố thuộc tỉnh
Kon Tum.

- Thời gian: Băt đầu từ ngày 12/02/2015 đến hết ngày 12/4/2015.
5. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:
- Địa điểm: Tại Khách sạn Đăk Bla thành phổ Kon Tum: số  02 đường Phan 

Đình Phùng, thành phố Kon Tumi.
- Thời gian:

]



+ Lần 1: Bẳt dầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/3/2015;
+ Lần 2: Bẳt đầu vào lúc 08 giờ 00 phúl, ngày 24/3/2015;
+ Lần 3: Bẳt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/4/2015;
+ Lần 4: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/4/2015.

(Lưu ý: Mỗi lần chốt Hồ sơ tham gia đấu giá, Lô(íhửa) nào đủ điều kiện thì 
dược đưa ra đấu giá vào các thời điểm nêu trên).

Mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ tại Trung tâm phát 
triển quỳ đất tinh Kon Tum (Số 02 đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum), điện 
thoại số 0603.916.467(DĐ 0906.182.892) đẻ dược hướng dần chi tiết./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỎNG ĐÁU GIÁ QSD ĐÁT
- UBND tinh (thay báo cáo);
- Sỡ Thông tin và tuyền thông (để thông báo);
- Báo Kon Tum (để thông báo);
- Dài PT-TH Kon Tum (để thông báo);
- Trang TTĐGĐT về TSNN Bộ Tài chính;
- Các thành viên HĐĐGQSĐĐ (để phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố (để thông báo);
- Công an thành phố Kon Tum (để phối hợp);
- Sờ Tài nguyên & M T (để đăng trang thông tin điện tử);
-L ư u  V TH Đ .
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L>ộ4

V*
KĨ
©
©o
oọo

L/>oo
o8o

bOo
ooo

hJ<>u>

NO

ớ s
"nọ
K>

K)
On

3
Ạtò

ƠN
X
K>

00
£

2.í  

Ị í

ọ

>1

ooo

"4
ooo
oo
o

8
b5o

o5o
o
po

09

o

s9ƠQ
<CÒ-

Ọ

Kí — >  M

í?» Q* I Iro 3

to
ON

Ọ
JO
*vO

Ọ

3
A
v»

c*
ã

ố
©u> ©u>

to
X
NJOt

K)
X
K)
V*

NJ
X
KJ

K> in
i'

3O

u>
*
Kí

u>
X
K)

3
Ẵ
V1o»

u>
X
K)

I

CTQ

u>
X
K)

Bớõ I(T5 I00 ỗ'

K)
ÒN

K)
On
ui
o
3

to
c>

K>
Òn
u>

8
Lrt"4

Ợ'oo

ọp6
vo

ọ?ojo
vo

MHso

hJ'O
oop 8o

ooo

ọ

8

oo
©oo

oo
ooo

ĩ-

0 \
ooo

NO
ọ

ooo

o
ooo

%

vO
ooo
ooo

T3

o

XQ ^  
& Ck

i , ĩ



K> 00
Stt

ị
Q*
O1

Danh 
m

ục 
sử 

dụng 
đất

o -

B
TC

C
9

Os -u

B
TC

C3 ỉõ - u Ui to -

B
TC

C
2

SO 00 4̂

BTC
C1

so
&.T3

32 u> 30

Ký 
biệu

UJooo

308

308

364

2.212

421

323

323

1.067

373

452

350

350

350

449

2.324

476 lJj
410

1.259

250

250

250 £  a  s
w ar “S*w  3

14X
22

14X
22

14X
22

15; 9,9; 
10,7; 22; 17,7

8,5; 9,9; 21,8; 
15,5; 28,8

11,2X
28,8

11,2X
28,8

15X
25

18; 9,9; 
12,1; 25; 19,1

17X
20,6

17 
X 

20,6

17X
20,6

13,6; 9,9; 
16; 20,6; 23

13,6; 9,9; 17,3; 20,6; 24,3

18,1 
X 

20,6

SO
'vo
X
K)©
bs

10X
25

10X
25

10X
25

Kích 
thước 

thửa 
đát

m
c(B

-B
)

m
c(B

-B
)

3

1CD

m
c(B

-B
)

m
c(2-2)

m
c(3-3)

30
ui1
Ố

m
c(2-2)

m
c(2-2)

3
Ă00
03w

m
c(B

-B
)

m
c(B

-B
)

m
c(B

-B
)

ao
3
B

m
c(B

-B
)

m
c(B

-B
)

m
c(2-2)

m
c(2-2)

m
c(2-2)

o. 2
9 n (to

LA <v» ũ © o ■U -U L* Lrt u» LA £ u 3 1  I
*5

o
+

9 
+ 

5

o
+

9 
+ 

5

6x2

6
x

2

6
x

2

6
x

2

6x2

9 
+ 

5

sO
+
LA

'O
+

9 
+ 

5

9 
+ 

5

9 
+ 

5

9 
+ 

5

6
x

2

6x
2

6
x

2

<
l ĩ

Lô 
góc

Lô 
góc

Lô 
góc

LÔ 
góc

Lô 
góc

5
5 .
y

Đ
ông

Đ
ông

Đ
ông

Đông 
và 

Bắc

Đông 
và 

N
am

Đ
ỗng

Đ
ông

N
am

Nam 
và 

Tây

Tây-B
ắc

Tây-B
ăc

Tây-B
ẳc

Tây-Bắc 
và 

Đ
ông-B

ẩc

Tây-Băc 
và 

Đ
ông-BẮ

c

Tây-B
ắc

Tây-B
ăc

N
am

N
am

N
am

X

orc
3.915.000

3.915.000

3.915.000

4.307.000

4.307.000

3.066.000

3.066.000

3.915.000

4.307.000

3.915.000

3.915.000

3.915.000

4.307.000

4.307.000

3.915.000

3.915.000

3.915.000

3.915.000

3.915.000

?  3 
3 *K>w  EO’

1.205.820.000

1.205.820.000

1.205.820.000

1.567.748.000

1.813.247.000 00
0 

81 
£ 

06
6 990.318.000

1.460.295.000

1.946.764.000

1.370.250.000

1.370.250.000

1.370.250.000

1.933.843.000

2.050.132.000

■t*.ONo
k>sC
ooo

1.605.150.000

978.750.000

978.750.000

978.750.000

Giá 
khởi điểm

 
(đ/thửa)

61.000.000

On

ooo

61.000.000

79.000.000

91.000.000 00
0 

00
0 

05

50.000.000

74.000.000

98.000.000

69.000.000

69.000.000

69.000.000

97 
000.000 00

0 
00

0 
£0

1 74 
000.000 00

0 
00

0'
 1

8 49.000.000

49.000.000

49.000.000

1
é1

Tiền 
dặt 

trước

500.000

500.000 OO
OO

OÍ

500.000

500.000 oo
oo

os

00
00

05

500.000

SCO.000

500.000

5C 0.000 00
0'

00
Í 500.000

500.000

500.000 00
00

05

OO
OO

OÍ oo
Òoo 00

00
05 É

=
5

Phí đấu
giá

00
0 

00
0'

£1

! 3.000.000

13.000.000

16.000.000

19.000.000 00
00

00
 

01

10.000.000

15.000.000

20.300.000

14.000.000

14.000.000

ooo
ooo

20.000.000

21.000.000

15.000.000

17.000.000 00
00

00
01

i 0.000.000

10.000.000

Bước 
giá 

lồi 
thiều 

bát 
buộc(đồng)



trang 
3

I

o
Stt

Q*
»■
*o

gkq* o
ỏ- í
3 =■ 90 g 
Bt • -so* o

24 22 to 20 VO oo 4̂ £ N> — sO 00 -4 o -u u> —

G
H

I

•o>

© oo

Ký 
hiệu

162

162

162

162

162 Z9
I 162

162

162

162

162

162

207

200

185

187

163

163 Ovui
265

6.510

308

308

308 9 ' a  o
& S- ■§*

9 
X 

18,1

9X 
18,1

9 
X 

18,1

vO
X
oo 81

X
6 9X 

18

9X
18 81

X
6 9X

18

9X 
18

9X
18

9X 
18

oo
00

oo
11,8; 18,1; 

10,4; 18.1

©
V|
oo

*
00
oo

©
00
oo

*
'vọ
oo

9 
X 

18,1

9X 
18,1

9 
X 

18,1

SO
>9
sọ
00

5!

14X
22

14X
22

14X
22

Kich 
thước 

thửa 
đết

30

1
I Ẵ

1

m
c{6-6)

30

1
3
Ẵ

1

m
c(6-6)

3
ẴÌ

3
Ẵt

30

1
3n

i
3
Ẵ

1

m
c<6-6)

ịí
'w '

3
Ắ

I
3
Ã
&

m
c(6-6)

m
c(6-6)

Ẵ
1

m
c(5-5)

m
c(B

-B
)

m
c(B

-B
)

m
c(B

-B
)

M
ặt cắt 

đường

4̂ o LA Uì

M
ột

đường
(m

)

3x2

3x
2

3x
2 X

Kí

3
x

2

3
x

2

3
x

2

3 
x2

3
x

2

3
x

2

3
x

2

3
x

2

3
x

2

3
x

2

3
x

2

3
x

2

3
x

2

3
x

2

3
x

2

3
x

2

9 
+ 

5 +
VO
+

Vỉa 
hè 

(m
)

Lô 
góc

Lô 
góc

Bắc 03
2 '

B
ác

B
ắc 03

o

Bấc

Bác

Bắc 00 Bắc

Bắc

Bác

B
ác

Tây-BẲ
c

Tây-B
ắc

Tây-B
ẩc

Tây-B
ắc

Tây-B
ăc

Tây-B
ắc

Tây-Bắc 
và 

Táy-N
am

23oo

Đ
ông

Đ
ông

X

1
2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

ts>
L*u>so

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.940.000

u>
‘vo
Ln
Oo
9

3.915.000

3.915.000

ậ  1  
3 ãhJ ®2.

411.318.00C

4I1.318.00C

411.318.OOC

4ll.318.00C

411.318.000

411.318.000

411.318.000

411.318.000

411.318.000

411.318.000

411.318.000
411.318.000

525.573.000

507.800.000

469.715.000

474.793.000

413.857.000

413.857.000

413.857.000

779.100.000

k)oLA
boKĨo
ooo

1.205.820.000

1.205.820.000

Giá 
khởi điểm

 
(đ/thừa)

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

2 
i .000.000 00

0 
00

0’
lĩ

21.000.000

21.000.000

21.000.000

27.000.000

26.000.000

24.000.000

24.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

39.000.000 00
00

00
'1

9 61.000.000 00
00

00
'1

9

Tiền 
đặt 

trirớc
(đ/thửa)

D
00

'0
02

oo
oo

oc

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000 00
0*

00
5 500.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Phí dấu 
giố 

(đ/thừa)

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

6.000.00Ơ

o
ooo
o
8 .

5.000.000

5.000.000

5.000.000 00
00

00
'í 5.000.000

8.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

Bước 
giá 

tối 
thiều 

bát 
buộc(đồng)



trang 
4

Stt
q. o
ỉ  s3 5-JQ 3

r>

oo L/» to —

G
H

2

54 50 49 48 47 46 44 43 42 40 39 38 36 29 28

Ký 
hiệu

ỠN

167

167

167

229

228

5.772

265

163

163

174

176

190

195 Ch

164

163

163

163

163

163

163 00

219

D
iện

tích
(«n2)

o
X
00
'o

9 
X 

18.6

9 
X 

18,6

9 
X 

18,6

12,3 
X 

18,6

11,6; 9,9; 6,6; 18,6; 13,6

11,1; 9,9; 9; 
18,1; 16

9 
X 

18,1

SO
oo
u>
NO
00

8,9; 
18,8; 9,9; 

18,3

oo
\o
3

'O

Sõ
00

3
V
Õ
u»
ĩ
ìo

S0

00
VO

5
13

8,6; 18,2; 9; 18,4

9 
X 

18,2

9 
X 

18,2

o
X
oo
k>

o
X
00

sO
X
00
k)

9 
X 

18,2

9 
X 

18,2

5

X
00

vo
"vọ

u>

9°ịo

Kícb 
thirởc 

thừa 
đất

m
c(6-6)

m
c(6-6)

m
c(6-6)

30

1

m
c(6-ổ)

m
c(5-5)

1
LÀ1Ch

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

rac(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

Ị m
c(3-3)

m
c(3-3)

tnc(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

M
ặt cắt 

đirỉm
g

4̂ u ■U -U Ov ON 5 o 5 o © 5 o o 5 5 o 5 © s o o

M
ặt

đường
(m

)

3
x

2

3
x

2

z
*

í 3x
2

3 
x2

3
x

2

3
x

2

o
X
K)

6
x

2

6
x

2

6x
2

o
X
Kỉ

6x
2

6x
2

6
x

2

6x
2

6
x

2

6
x

2

6
x

2

6
x

2

6
x

2

6x
2

6
x

2

Via 
hẺ

(m
)

Lô 
góc

Lô 
góc

Lô 
góc

Lồ 
góc

Tây-B
ắc

Tây-B
ắc

Tây-B
ăc

Tây-B
ăc

Tây-B
ẳc

Tây-Băc 
và 

Tây-N
am

Đông-Nam 
và 

Tây-N
am

Đ
ông-N

am

E>ông-N
am

§3'TO

Đ
ông-N

am

Đ
ông-N

am

g3051

í

N
am

N
am

N
am

N
am

N
am

N
am

N
am

N
am

N
am

Nam 
và 

Đ
ông

X

1ra

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.940.000

2.940.000

u>
ooÕv

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000 00
0 

99
0E

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.373.000

-  33 d&

424.013.000

424.013.000

424.013.000

424.013.000

581.431.000

670.320.000

779.100.000

499.758.000

•UVOvO
'-4
Õo
ooo

533.484.000

539.616.000

582.540.000

597.870.000

493.626.000

502.824.000

499.758.000

499.758.000

499.758.000

499.758.000

499,758.000

499.758.000

567.210.000

738.687.000

Giá 
khói 

điểm
 

(đ/thửa)

22.000.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000 oo
oo

oo
oe

34.000.000

39.000.000

25.000.000

25.000.000

27.000.000

27.000.000 OO
OO

OO
OE

30.000.000

25.000.000

26.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

29.000.000

37.000.000

Tiền 
đặt 

trước 
(đ/thửa)

200.000

200.000

200.000

200.000 OO
OO

OÍ

00
00

05

500.000

200,000

200.000 OO
OO

OÍ

500.000

500.000

500.000

200.000 OO
OO

OÍ

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

500.000 00
00

05 1«  1 
ĩ  K a
5

5.000.000 00
0'

00
0'

S 5.000.000

5.000.000 00
0 

00
09

7.000.000 00
00

00
8 5.000.000

5.000.000

6.000.000

6.000.000 00
0 

00
0 

9 o
boo
ooo

5.000.000

6.000.000

5.000.000

ooo
ooo

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

6.000.000 00
0'

00
0'

8

Bưửc 
giá 

tối 
thiểu 

bát 
buộc(đồng)



trang 
5

Stt
Danh 

m
ục 

sử 
dụng 

đất

34 UIui

32 u> 30 29 to00

27 26 25 24 23 22 K) 20 00 £ LU u> Ĩ3 - o NO

Ký 
hiỆu

158

158

158 00

158

158

158

158 00

158

158

158

158

179

193

228

204

189

167

167

167

167

167

167

167 ĩ a S
w  3

9 
X 

17,6

9 
X 

17,6

9 
X 

17,6

9 
X 

17,6

9X
17,6

9 
X 

17,6

9 
X 

17,6

9 
X 

17,6

9 
X 

17,6

9 
X 

17,6

9 
X 

17,6

9 
X 

17,6

9 
X 

17,6

o
k)
X
1̂

os
11 

X 
17,6

11,6; 9,9; 6,6; 
18,6; 13,6

11 
X 

18,6

10,2 
X 

18,6

9X
18,6

VO
X
00
bs

9 
X 

18,6

9 
X 

18,6

9 
X 

18,6

9 
X 

18,6

9 
X 

18,6

Kích 
thirớc 

thửa 
đất

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

Ẫuỉ
m

c(3-3)

m
c(3-3)

m
c(3-3)

rac(3-3)

1
u>»Oow

rac(5-5)

m
c(6-6)

I

1

m
c(6-ó)

m
c(6-6)

a
Ă

1

3
Ă

1

m
c(6-6)

m
c(6-6)

I

M
ặt cát 

đường

3 5 © o o õ © o 5 © 5 s s 5 © o 4*. ** 4- u u 4-

M
ặt

đường
(m

)

6
x

2

6
x

2

6
x

2

6
x

2

o
X
K>

6
x

2

6
x

2

6
x

2

6
x

2

6
x

2

6
x

2

6
x

2

6
x

2

6
x

2

6
x

2

3
x

2

3
x

2

3x2

3
x

2

3
x

2

3
x

2

3
x

2

3x
2

u»
X
K>

u>
X
K>

Vỉa 
bè

(m
)

Lô 
góc

s
7Q
*•

ĩ(S1
z

8
í
z

E)ông-N
ani

!
i

Đ
ông-N

am

Đ
ông-N

am

Đ
ông-N

am

8
1
z

Đ
ông-N

am

Đ
ông-N

am

Đ
ông-N

am

Đ
ông-N

am

Đ
ông-N

am

E)ông-N
am

Đ
ông-N

am

Tây-Băc 
và 

Đ
ông-B

ẳc

Tây-B
ắc

Tây-B
ắc

Tây-B
ắc

Tây-B
ăc

Tây-B
ác

Tây*Bác

Tây-B
ắc

Tây-B
ăc

Tây-B
ăc

H
ướng

3.066.000

3.066.000

3.066.000 00
0'

99
0'

£

00
0'

99
0'

£ 3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

3.066.000

2.940.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

2.539.000

-  § 3 dKt »2. w  B0*

484.428.00C

484.428.00C

00•U
‘-Uto00

484.428.00C

484.428.00C

484.428.00C

484.428.00C

484.428.000

484.428.000

484.428.000

484.428.000

484.428.000

484.428.000

LA£*■00
oo
II
ooo

591.738.000

670.320.iX)0

517.956.000
1

479.871.000

424.013.000

424.013.000

424.013.000

424.013.000

424.013.000

424.013.000

424.013.000

Giá 
khởi diểm

 
(đ/thừa)

1 
25.000.00C

25.000.00C

25.000.00C

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000 000
 

00
0' 

ÍZ

25.000.000

28.000.000 oo
oo

oo
oe

O
O

O
O

O
O

K 26.000.000

K)4-
8o
ooo

22.000.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

Tiền 
đặt 

truức 
(d/thửa)

1 
200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000 OO
OO

OÍ

500.000

8
8o

8
8o

200.000 00
00

03

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Phí đấu 
giá 

(đ/thữa)

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000 00
0'

00
0'

S 5.000.000

5.000.000 00
0'

00
0'

í 5.000.000

5.0ơa000

Uì
0
1

00
0:

00
0'

í L/ì
Ò
8

ƠN
Ò
8

:>S/

6.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000
!

OO
CI‘

OO
O'

5

00
00

00
's 5.000.000

5.000.000

o- QS 
ị  & i  
•£ = 70
o>- gr K
ẽ  ã ' i -  

--------- :»—



Stt
Danh mục 

sử dụng đất Kỷ hiệu
Diện
tích
(m2>

Kích thước thửa đát Mặt cát 
đường

Mặt
đirờĩỉg

(m)

Via hè 
(m) Lô góc Hưứng Đom giá 

(đ/m2)
Giá khởi điểm 

(đ/thứa)

Tiền đặt 
trước 

(đ/thửa)

Phí dấu 
giá 

(đ/thửa)

ButVc giố tối 
thiều bát 

buộc(đồng)

35 216 12,3 X 17,6 mc(3-3) 10 6 x 2 Đông-Nam 3.066.000 662.256.000 34.000.000 500.000 7.000.000

36 215 10,6; 9,9; 6,6; 18,6; 13,6 mc(3-3) 10 6 x 2 Lô góc
Đông -Nam và 

Tây-Nam 3.373.000 725.195.000 37.000.000 500.000 8.000.000

n Đất dịch vụ, thương mại

Dịch VỊÍ văn 
phồng, 

Kình

C U 2.882 62,6; 52,5; 8,9; 58,8; 53,5 m c(l-l) 20 5 x 2 2.741.000 7.899.562.000 395.000.000 1.000.000 79.000.000

/ CI4 3.134 59,2 X 52,9 mc( 1 -1) 20 5 x 2 2.741.000 8.590.294.000 430.000.000 l .000.000 86.000.000
doanh, 

thương mại C1S 2.450 40,2; 9,9; 38,9; 9,9; 40,2; 52,9 mc(3-3) 10 6 x 2 3.015.000 7.386.750.000 370.000.000 1.000.000 74.000.000

C2I 2.590 37,1; 10,5; 43,4; 9,9; 36,7; 63,3 mc(A-A) 8 5 x 2 2.789.000 7.223.510.000 362.000.000 1.000.000 73.000.000

C22 2.592 42,4; 63,5; 7,5; 4,2; 30; 62,5 mc(A-A) 8 5 x 2 2.535.000 6.570.720.000 329.000.000 1.000.000 66.000.000

Dịch vụ, C23 2.398 43,8; 62,5; 3 U ;  4,2; 61,7 mc(B-B) 15 9 + 5 2.535.000 6.078.930.000 304.000.000 1.000,000 61.000.000
2 khách sạn, 

thương mại C24 2.998 57,4; 48,1; 52,3; 61,7 mc(B-B) 15 9 - 5 2.535.000 7.599.930.000 380.000.000 1.000.000 76.000.000

C2S 2.567 59,4; 47,8; 35,9; 4,2; 20,7; 40,4 mc(B-B) 15 9 + 5 2.535.000 6.507.345.000 326.000.000 1.000.000 66.000.000

C26 1.55 s 9,9; 33,2; 40,4; 17,6; 4,2; 10,7; 
9,9; 29,4 mc(B-B) 15 9 + 5 2.789.000 4.336.895.000 217.000.000 1.000.000 44.000.000

G hi chú:
1. Thời hạn sử dụng đát: 3. Thòi gian đấu giá
a. Đất ở: Sử dụng lâu dài a. Thời gian nhận hổ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
b. Đất dịch vụ thưong mại: Sử dụng 50 năm Từ ngày 12/02/2015 đến hết ngàv 12/4/2015
2. Chỉ tiêu sử dụng đất: Tầng cao(tối thiểu-tối da) - mật độ xây dựng (tối đa) - hệ số sử dụng đất b. Thời gian tồ chức đấu giá:
a. Đất ở biệt thự lô phổ: 2-3 tầng - 70% - 2,1 lần. b, 1. Lần ỉ:  Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút. ngày 16/3/20l ĩ
b. Đất ở biệt thụ cao cấp: 3-4 tầng - 60% - 2,4 lần. b.2. Lần 2: Bắt đẩu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/3/20ì 5
c. Đất ở ghép hộ: 3-3 tầng - 80% - 2,4 lần b.3. Lần 3: Bắt đần vào lúc 08 giờ 00 phút, n/ỊỜv 08/4/20Ị5
d. Đất dịch vụ thương mại: b.4. Lần 4: Bắt đầu vào lúc 08 giở 00 phút, ngàr 17/4/2015

d l. Đất dịch VỊÍ văn phòng, Kinh doanh, thương mại: 7-11 tâng - 45% - 4.95 lần (Lưu ỷ: M ồi lần chốt H ồ sơ  thum  gia  đẩu giá, Lô(lhữa) nàn
d2. Đát dịch vụ Khách sạn, thnrmg mại: 5-9 tằng - 45% - 4.05 lần đủ điều kiện thì được đưa ra đấu giá vào các thời điểm  nêu

(Khoảng lùi xây dựng thực hiện theo quy định) trẽn).
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